
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH               

VÀ  XÃ HỘI 

 

Số:        /SLĐTBXH-NCC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                          

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

      Khánh Hòa, ngày      tháng 01 năm 2021 

      V/v hướng dẫn tặng quà Tết Nguyên đán  

        Tân Sửu năm 2021 cho người có công 

          với cách mạng, đối tượng xã hội do  

   Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý. 
   

 

Kính gửi:  

   - Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội các huyện, TX, TP; 

   - Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công tỉnh; 

  - Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa; 

- Cơ sở Cai nghiện Ma túy tỉnh Khánh Hòa; 

- Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Ninh Hòa; 

- Trung tâm Bảo trợ xã hội CS&PHCN NTT, NRNTT;  

- Làng Trẻ em SOS Nha Trang; 

- Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Khánh Vĩnh; 

- Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Khánh Sơn; 

                     - Các cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập. 

                          

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-CTN ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Chủ 

tịch nước về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Căn cứ Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 

13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định về chế độ hỗ 

trợ nhân ngày lễ Quốc tế Lao động 01/5, Quốc khánh 02/9 và ngày Tết Nguyên 

đán hàng năm.   

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn việc tặng 

quà cho đối tượng chính sách ưu đãi là người có công với cách mạng, đối tượng xã 

hội do Sở quản lý và chi trả trợ cấp nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 

như sau:  

I. QUÀ CHỦ TỊCH NƯỚC 

 Thực hiện theo nội dung Công văn số 98/LĐTBXH-NCC ngày 13/01/2021 

của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ 

tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại Quyết định số 07/QĐ-

CTN ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch nước. Trong đó có một số nội dung 

cần lưu ý như sau: 

1. Đối tượng quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 

07/QĐ-CTN:  
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Mỗi người chỉ được nhận một suất quà của Chủ tịch nước. Trường hợp một 

người được xác nhận là 02 đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả hai mức quà 

theo quy định thì chỉ được nhận 01 suất quà với mức cao nhất (600.000 đồng). 

Trường hợp người được xác nhận là 02 đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cùng 

một mức quà thì chỉ được nhận 01 suất quà với mức đó. 

2. Đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định số 07/QĐ-

CTN: 

2.1. Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ; vợ, chồng; con; người 

có công nuôi dưỡng liệt sĩ) là một đại diện duy nhất trong toàn bộ thân nhân chủ 

yếu còn sống được nhận 01 suất quà. Trường hợp thân nhân chủ yếu của liệt sĩ 

đồng thời là đối tượng nhận quà theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 

1 Quyết định số 07/QĐ-CTN thì cử đại diện thân nhân còn lại của liệt sĩ để nhận 

01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ (300.000 đồng) 

2.2. Trường hợp thân nhân chủ yếu của liệt sĩ chỉ có duy nhất một người 

còn sống đồng thời đại diện duy nhất đó thuộc đối tượng tặng quà theo quy định 

khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 07/QĐ-CTN thì được nhận thêm 

01 suất quà dành cho đại diện thân nhân liệt sĩ. 

2.3. Trường hợp thân nhân của liệt sĩ có từ 02 người trở lên còn sống đều 

thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 

1 Quyết định số 07/QĐ-CTN thì cử một người để nhận 01 suất quà đối với đại 

diện thân nhân liệt sĩ. 

3. Đối tượng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Quyết định số 07/QĐ-CTN 

Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận 

quà tặng của Chủ tịch nước. Mỗi một liệt sĩ thì người thờ cúng liệt sĩ sẽ được 

nhận 01 suất quà. 

4. Kinh phí được bố trí trong Kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm 2021; 

Kinh phí tặng quà đối với các đối tượng chính sách thuộc quân đội, công an nhân 

dân do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện. 

II. QUÀ CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

Thực hiện theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Mỗi danh hiệu được tặng một suất quà, gồm 

các mức sau: 

1. Mức quà tặng 850.000 đồng.  

   - Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang còn sống;  

- Anh hùng LLVT đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 

- Anh hùng Lao động;  

- Người hoạt động cách mạng trước năm 1945 (Cán bộ Lão thành cách 

mạng);  

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày Tổng 

khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 (Cán bộ tiền khởi nghĩa); 
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   - Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, 

đày đang hưởng trợ cấp hàng tháng. 

2. Mức quà tặng 400.000 đồng. 

   - Thân nhân đang trực tiếp thờ cúng liệt sỹ (tính theo số liệt sĩ ); 

   - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (kể cả thương 

binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) có tỷ lệ thương tật từ 21% 

trở lên (kể cả thương binh đang công tác tại các đơn vị lực lượng vũ trang đóng 

quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa);  

- Bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ  41% trở lên; 

   - Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 

   - Thân nhân trực tiếp thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng (đang có hồ sơ 

Bà mẹ VNAH quản lý tại tỉnh Khánh Hòa); 

   - Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ 

cấp ưu đãi hàng tháng;  

              - Con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị suy 

giảm khả năng lao động từ 81% trở lên không còn khả năng tự lực được trong sinh 

hoạt đang hưởng trợ cấp hàng tháng (mức trợ cấp đang hưởng là 1.624.000 

đồng/tháng);  

    - Gia đình cơ sở cách mạng tiêu biểu, già yếu, đời sống khó khăn không 

thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng (số lượng theo đề nghị của địa phương đã 

lập dự toán của năm 2021); 

    - Đại diện thân nhân đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng (một 

người) của các đối tượng là người có công đã từ trần, bao gồm:  

                + Đại diện thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 

tháng 01 năm 1945 đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng là 1.624.000 

đồng; 

                + Đại diện thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 

01/01/1945 đến trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp 

tiền tuất hàng tháng là 911.000 đồng; 

                + Đại diện thân nhân của Thương binh, Bệnh binh, Người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở 

lên đang hưởng tiền tuất hàng tháng là 911.000 đồng. 

Một số Lưu ý:  

   * Đối với người vừa là bệnh binh, vừa là thương binh (kể cả thương binh 

loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993) tuy không hưởng trợ cấp của một 

trong hai danh hiệu nhưng vẫn được nhận 02 suất quà Tết. 

   * Đối với thân nhân đang trực tiếp thờ cúng liệt sĩ: số định suất quà được 

tính theo số liệt sĩ có hồ sơ gốc đang quản lý tại tỉnh Khánh Hòa (gia đình có bao 

nhiêu liệt sĩ thì được tặng bấy nhiêu suất quà). 
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   * Đối với liệt sĩ có cha, mẹ; vợ (chồng); con; người có công nuôi dưỡng 

hiện đang còn sống thì suất quà được tặng cho người đang trực tiếp thờ cúng liệt sĩ 

đó (Trường hợp vợ hoặc chồng của  liệt sĩ đã đi lấy chồng hoặc lấy vợ khác thì 

không thuộc diện hưởng suất quà ngày lễ, Tết). 

  3. Mức quà tặng 250.000 đồng.         

- Hội viên Hội người mù; 

- Hộ nghèo theo Quyết định phê duyệt công nhận hộ nghèo năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Người có tuổi thọ từ 100 tuổi trở lên; 

- Người khuyết tật thần kinh, tâm thần và người khuyết tật trí tuệ đang 

hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;  

- Trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS; 

- Cộng tác viên công tác xã hội. 

4. Hỗ trợ tiền ăn thêm 04 (bốn) ngày Tết theo mức 50.000 

đồng/người/ngày (mỗi người là 04 ngày x 50.000 đồng/ngày = 200.000 

đồng/người) cho đối tượng là người có công và các đối tượng xã hội đang nuôi 

dưỡng tập trung tại các cơ sở, gồm: 

   - Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công tỉnh; 

   - Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa;      

   - Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội thị xã Ninh Hòa;  

   - Trung tâm Bảo trợ xã hội CS&PHCN NTT, NRNTT;  

   - Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Khánh Vĩnh; 

   - Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Khánh Sơn;  

   - Cơ sở Cai nghiện ma túy tinh Khánh Hòa; 

   - Làng Trẻ em SOS Nha Trang; 

             - Các cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập.          

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố 

chịu trách nhiệm hướng dẫn các xã, phường, thị trấn lập danh sách và mức quà 

tặng của các đối tượng đang quản lý theo từng xã, phường, thị trấn.  

Chú ý:  

 - Đối với quà của Chủ tich nước: Phòng Lao động- Thương binh và Xã 

hội ký xác nhận vào từng danh sách do UBND các xã, phường, thị trấn lập trước 

khi gửi về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Khánh Hòa để đối chiếu, kiểm tra 

phê duyệt.  

- Danh sách được lập theo từng xã, phường, thị trấn trong đó ghi rõ đối 

tượng và yêu cầu đối tượng ký nhận trên danh sách để làm chứng từ quyết toán 

(nếu nhận thay phải có giấy uỷ quyền theo quy định và ghi đầy đủ họ và tên người 

ký nhận).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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 - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố 

tổng hợp báo cáo nhanh tình hình thăm tặng quà của địa phương về Sở trước ngày 

28/01/2021; Sau Tết Nguyên đán hoàn thiện báo cáo kết quả thăm tặng quà về Sở 

(Phòng Người có công, phòng Kế hoạch- Tài chính) theo mẫu số 02 để tổng hợp 

báo cáo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh 

Hòa trước ngày 15/3/2021. 

2. Đối với thương binh đang công tác trong các đơn vị lực lượng vũ trang 

đóng quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa: Đề nghị đơn vị lập danh sách có xác nhận 

của thủ trưởng cơ quan và liên hệ Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội các 

huyện, thị xã, thành phố (nơi đơn vị đóng quân) để nhận tiền quà Tết của UBND 

tỉnh Khánh Hòa tặng. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện quà tặng của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

áp dụng theo quy định tại Điều 4 Phụ lục quy định về chế độ hỗ trợ nhân ngày lễ 

Quốc tế Lao động 01/5, Quốc khánh 02/9 và ngày Tết Nguyên đán hàng năm của 

Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các địa 

phương, đơn vị báo cáo về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (Phòng Người có 

công, số điện thoại: 3822578, Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Bình đẳng giới số 

điện thoại 3811159) để kịp thời giải quyết./. 

 

 

 

 

 

 
 

                            

  

    
 

Nơi nhận: 

- Như trên (thực hiện);                                                                       
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND Tỉnh (báo cáo); 

- Sở Tài chính Khánh Hòa; 

- BCHQS tỉnh (T/báo các đơn vị quân đội);  
- Bộ đội Biên phòng Tỉnh;                                                                      

- Công an Tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP;     (VBĐT) 

- Báo Khánh Hòa;                    
- Báo Lao động- Xã hội (VPĐD Nha Trang); 

- Đài PT-TH Khánh Hòa; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng  KH-TC, Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, P.BTXH-TE&BĐG, P.NCC. 
 

  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

       Phạm Thị Xuân Trang 
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